
1. Danh sách sinh viên có điểm học phần được điều chỉnh 

TT Mã SV Họ và tên Lớp khóa học Mã LHP Học phần Giảng viên 
Điểm trước khi 

xem lại 
Điểm sau khi 

xem lại Lý do 
TP CK TĐ TP CK TĐ 

1. 18020930 Nguyễn Duy Nam QH-2018-I/CQ-C-C INT3509 1 Dự án TS.Ma Thị Châu 0 0 0 0 8 8 Nhập nhầm điểm 

2. 19020527 Phạm Anh Đức QH-2019-I/CQ-R INT3998 1 
Nhập môn tương tác 
người - máy 

PGS.TS.Hoàng Văn 
Xiêm 
KS.Nguyễn Cảnh 
Thanh 

6,7 8,3 7,7 8,1 8,3 8,2 
Chấm lại bài thi 
cuối kỳ 

3. 19020741 Đại Hùng Phi QH-2019-I/CQ-E EET2002 1 Hóa học nhiên liệu TS.Trần Mậu Danh 4 2,5 3,1 4 3,5 3,7 Cộng lại điểm 

4. 19020797 
Nguyễn Phương 
Đông 

QH-2019-I/CQ-H UET1002 2 Kỹ năng khởi nghiệp 
TS.Hoàng Thị Hải 
Yến 

8,5 8 8,2 8,5 8,5 8,5 

Chấm thêm điểm 
tính mới của dự 

án 

5. 19020813 Lê Minh Hiếu QH-2019-I/CQ-H UET1002 2 Kỹ năng khởi nghiệp TS.Hoàng Thị Hải Yến 8,5 9 8,8 9 9 9 

Bổ sung điểm 

thưởng chuyên 
cần 

6. 19020846 
Nguyễn Thị Hoài 
Nhung 

QH-2019-I/CQ-H UET1002 2 Kỹ năng khởi nghiệp TS.Hoàng Thị Hải Yến 8 8,5 8,3 8,5 8,5 8,5 
Chưa cộng điểm 
thưởng phát biểu 

7. 19020863 Đỗ Thị Trang QH-2019-I/CQ-H UET1002 2 Kỹ năng khởi nghiệp TS.Hoàng Thị Hải Yến 8 8,5 8,3 8,5 8,5 8,5 
Chưa cộng điểm 
thưởng phát biểu 

8. 20020048 
Đặng Trần Hoàng 
Hà 

QH-2020-I/CQ-C-
CLC 

INT3202 2 
Hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu 

GVC.ThS.Vũ Bá Duy 6 7,2 6,7 6 7,7 7 

Xem lại bài tập 
nhóm cho 03 sinh 

viên 

9. 20021134 
Nguyễn Huy 
Hoàng 

QH-2020-I/CQ-M-
CLC3 

EMA3065 20 Điện tử công suất TS.Hoàng Văn Mạnh 6,5 3,5 4,7 6,5 5 5,6 Cộng nhầm điểm 

10. 20021208 Vũ Duy Tùng 
QH-2020-I/CQ-M-

CLC3 
EMA2023 21 Kỹ thuật số TS.Bùi Trung Ninh 7,6 5,5 6,3 7,6 7,5 7,5 Chấm thiếu 1 bài 

11. 21021029 Nguyễn Văn Sỹ QH-2021-I/CQ-E EPN 2002 1 
Kỹ thuật hóa học và 

ứng dụng 

PGS.TS.Nguyễn 

Phương Hoài Nam 
8 4,5 5,9 8 5 6,2 

Cộng thiếu điểm 

trong bài 

12. 21021264 
Nguyễn Hoàng 
Anh 

QH-2021-I/CQ-M-
CLC1 

EMA2023 20 Kỹ thuật số TS.Bùi Trung Ninh 6,6 1 3,2 6,6 2 3,8 Cộng nhầm điểm 

13. 21021345 Lưu Hoài Nam 
QH-2021-I/CQ-M-

CLC3 
EMA2023 21 Kỹ thuật số TS.Bùi Trung Ninh 8 6,5 7,1 8 7 7,4 Chấm sót 

14. 21021348 Lê Quý Như Ngọc 
QH-2021-I/CQ-M-

CLC2 

EMA2037E 

20 
Cơ học kỹ thuật 2 

PGS.TS.Đào Như 

Mai 
8 7 7,4 8 8,5 8,3 Cộng thiếu điểm 

15. 21021389 Nguyễn Hải Tùng 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC3 

EMA2023 21 Kỹ thuật số TS.Bùi Trung Ninh 8,2 6 6,9 8,2 6,5 7,2 Chấm sót 

16. 21021470 Đồng Văn Dương 
QH-2021-I/CQ-C-

A-CLC2 
INT3401E 20 Trí tuệ nhân tạo 

GS.TS.Nguyễn 

Thanh Thủy 
7 7 7 8 8 8 Chấm sót 

17. 21021476 
Nguyễn Đình 
Thành Đạt 

QH-2021-I/CQ-C-
A-CLC2 

UET1002 24 Kỹ năng khởi nghiệp TS.Hoàng Thị Hải Yến 8 8,5 8,3 8,5 8,5 8,5 

Bổ sung điểm 

thưởng chuyên 
cần 



TT Mã SV Họ và tên Lớp khóa học Mã LHP Học phần Giảng viên 
Điểm trước khi 

xem lại 
Điểm sau khi 

xem lại Lý do 
TP CK TĐ TP CK TĐ 

18. 21021521 Vũ Đại Minh 
QH-2021-I/CQ-T-

CLC 
UET1002 24 Kỹ năng khởi nghiệp 

TS.Hoàng Thị Hải 

Yến 
9 8 8,4 9 8,5 8,7 

Chấm thêm điểm 

tính mới của dự 
án 

19. 22022548 Hoàng Đăng Khoa QH-2022-I/CQ-AI2 MAT1042# 1 Giải tích 2 
GVC.ThS.Nguyễn 
Quang Vinh 

8,6 7 7,6 8,6 8,5 8,5 
Chấm thiếu câu 1 
và 5 

20. 22026520 Phạm Anh Quân QH-2022-I/CQ-J MAT1041 1 Giải tích 1 PGS.TS.Lã Đức Việt 10 7,5 8,5 10 8 8,8 
Chấm lại bài thi 
cuối kỳ 

21. 22026555 Lê Công Hoàng QH-2022-I/CQ-J MAT1041 1 Giải tích 1 PGS.TS.Lã Đức Việt 1,9 4 3,2 1,9 4,5 3,5 
Chấm lại bài thi 
cuối kỳ 

22. 22028314 Trương Minh Việt 
QH-2022-I/CQ-C-
A-CLC3 

MAT1042 25 Giải tích 2 TS.Trần Thanh Hải 6,3 4,8 5,4 6,3 4,3 5,1 Cộng lại điểm 

Danh sách gồm 22 sinh viên./. 

 


